PHỤ LỤC 02: DANH MỤC MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo công văn số:        /TWQH-VT-TBYT ngày     tháng 7 năm 2025)
Mô tả yêu cầu về danh mục, số lượng, cấu hình kỹ thuật

và các thông tin liên quan về thiết bị
I. YÊU CẦU CHUNG:

- Hàng hóa mới 100%

- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
II. DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ
	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Số lượng
	ĐVT

	01
	Máy siêu âm da
	01
	Cái

	02
	Máy X Quang di động
	01
	Cái

	03
	Máy cung cấp oxy điều trị bệnh da
	01
	Cái

	04
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	01
	Cái


III. CẤU HÌNH KỸ THUẬT CƠ BẢN:

1. Máy siêu âm da: Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
· Thân máy chính: 01 Máy

· Đầu dò Linear: Dải tần số khoản (2 - 22 MHz): 01 cái

· Máy in nhiệt trắng đen: 01 cái

· Bộ máy vi tính cài đặt phần cứng và phần mềm trả kết quả siêu âm: 01 bộ

· Máy in phun màu: 01 cái 
· Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ 

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
2. Máy X Quang di động: Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
· Thân máy chính di động: 01 Bộ

· Nguồn điều khiển phát tia cao tần: 01 Bộ

· Bóng X-quang: 01 Cái

· Bộ chuẩn trực chùm tia: 01 Bộ

· Tấm cảm biến phẳng nhận ảnh không dây: 01 Tấm

· Pin sử dụng cho tấm nhận ảnh: 02 cái

· Bộ sạc pin: 01 bộ 

· Máy tính xách tay điều khiển và xử lý ảnh kỹ thuật số: 01 Bộ

· Dây nút bấm điều khiển phát tia: 01 cái

· Phụ kiện kết nối theo hệ thống: 01 Bộ

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
3. Máy cung cấp oxy điều trị bệnh da: Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
· Máy chính (có bánh xe đẩy): 01 bộ 

· Tay cầm phun Oxy xịt dạng sương: 01cái

· Tay cầm phun Oxy dạng hơi lạnh: 01cái

· Tay cầm đẩy sâu nén Oxy: 01 cái

· Đầu mài mòn kim cương: 01 cái

· Đầu phun oxy cho cơ thể: 01 cái

· Đầu tay cầm xoay massage: 01 cái

· Tay cầm massage chuyên sâu kết hợp phun oxy và led: 01 cái

· Đầu bông rửa mặt: 05 cái

· Đầu massage dành cho cơ thể: 01 cái

· Bông lọc khí: 01 cái

· Giá đỡ gài các tay cầm: 01 cái
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ
4. Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng): Cấu hình kỹ thuật cơ bản cho 01 cái như sau:
· Bộ xử lý tích hợp nguồn sáng: 01 bộ

· Ống soi dạ dày video: 01 cái

· Ống soi đại tràng video: 01 cái

· Màn hình nội soi chuyên dụng LCD full HD 24 Inch: 01 cái

· Dụng cụ kiểm tra rò rỉ: 01 cái

· Máy hút dịch chuyên dụng: 01 cái

· Máy bơm kênh nước phụ: 01 cái

· Phần mềm trả kết quả

· Hệ thống máy tính, máy in trả kết quả bệnh nhân

· Xe đẩy chuyên dụng cho hệ thống nội soi: 01 cái

· Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ

